	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 Năm học 2017-2018

	
	MÔN: LỊCH SỬ 7

	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (3 điểm)
Bộ máy chính quyền thời Lê sơ được tồ chức như thế nào? 

Câu 2: (3 điểm)
 
Hãy trình bày sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các thế kỉ XVII-XVIII. 

Câu 3: (3 điểm)
Trình bày diễn biến và ý nghĩa của trận Rạch Gầm – Xoài Mút.
Câu 4: (1 điểm)
Hãy nêu những thay đổi về tên gọi và cơ cấu tổ chức của vùng đất Sài Gòn thời Nguyễn.
----- HẾT -----
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM
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Câu 1: 

          Học sinh trả lời được các nội dung sau:

   -   Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt, tiến hành xây dựng bộ máy nhà nước mới (0,5đ).

   -   Chính quyền phong kiến được hoàn thiện dần; đứng đầu triều đình là vua tập trung mọi quyền lực, bãi bỏ một số chức vụ cao cấp nhất.Giúp việc vua có các quan đại thần. Ở triều đình có sáu bộ, ngoài ra còn có một số cơ quan chuyên môn (1đ).

-   Ở địa phương, thời vua Lê Thái Tổ và Lê Nhân Tông, cả nước chia làm 5 đạo. Dưới đạo là phủ, huyện (miền núi gọi là châu),xã . Đến thời vua Lê Thánh Tông, đổi chia 5 đạo thành 13 đạo thừa tuyên, thay chức An phủ sứ đứng đầu mỗi đạo bằng 3 ti phụ trách 3 mặt hoạt động khác nhau ở mỗi đạo thừa tuyên (1đ).

   -   Dưới đạo thừa tuyên có phủ, châu, huyện, xã (0,5đ).

Câu 2:

          Học sinh trả lời được các nội dung sau:

   -   Múa trên dây, múa đèn và các trò ảo thuật (0,5đ).

   -   Điêu khắc gỗ trên các đình, chùa diễn tả cảnh sinh hoạt thường ngày ở nông thôn (chèo thuyền, đấu vật,chọi gà…),nét chạm trổ đơn giản mà dứt khoát, nổi tiếng nhất là tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp ( Bắc Ninh) (2đ).

   -   Nghệ thuật sân khấu cũng đa dạng và phong phú (0,5đ).
Câu 3:


Học sinh trả lời được các nội dung sau:
* Diễn biến :

-  Năm 1784 quân Xiêm chiếm được miền tây Gia Định.

-  Tháng 1/1785 Nguyễn Huệ chọn Rach Gầm – Xoài Mút làm trận địa.

-  Ngày 19/1/1785 Nguyễn Huê dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục; khi được lệnh quân ta nhất tề tấn công vào đội hình thuyền giặc, 5 vạn quân Xiêm bị đánh tan (2 đ). 

* Ý nghĩa: 

-  Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm.

-  Khẳng định sức mạnh của toàn dân, tài chỉ huy của Nguyễn Huệ (2 đ).

Câu 4:

         Học sinh trả lời được các nội dung sau:

   -Năm 1788 Nguyễn Ánh đổi Sài Gòn thành Gia Định Kinh.

   -Năm 1802 vua Gia Long đổi Gia Định Kinh thành Gia Định Trấn.

   -Năm 1808 đổi Gia Định Trấn thành Gia Định Thành, 5 trấn chia thành 6 tỉnh mới: Biên Hòa, Phiên An, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên (1đ).

-----HẾT-----
